
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00127047 Phạm Tuấn Tú 24/05/1995 036095013309 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

2 HTV-00016224 Lê Thanh Vân 15/01/1977 019077000254
Kỹ sư Môi trường nước – 
Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

3 HTV-00017090 Lê Kim Huệ 31/05/1987 001187016003 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

4 HTV-00011605
Trần Quang 
Trung

15/05/1985 017085000079 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

6 HTV-00164183 Bùi Quang Hưng 28/12/1973 001073033498 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình III

7 HTV-00164184
Lương Thu 
Quỳnh

19/12/1991 001191009260
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
điện, điện tử chuyên ngành 
Hệ thống điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

8 HTV-00164185
Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết

28/08/1984 036184003019 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình III

9 HTV-00164186
Nguyễn Khánh 
Trình

22/09/1987 036087000800 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

10 HTV-00080517 Vũ Văn Hoan 13/07/1983 030083006565
Kỹ sư Xây dựng Công trình 
biển – Dầu khí

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

11 HTV-00164187
Hoàng Kim 
Quang

18/10/1990 038090036554
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

12 HTV-00164188 Nguyễn Văn Nam 25/02/1997 038097016774
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

13 HTV-00013213 Lại Đức Độ 06/02/1974 034074002819 Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

14 HTV-00117350 Nguyễn Văn Lâm 30/03/1984 024084019645 Kỹ sư công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

15 HTV-00164189
Nguyễn Thị Ngọc 
Huệ

15/10/1985 033185006116 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình II

16 HTV-00013210 Trần Thị Hân 27/03/1983 026018645 Cử nhân ngành Địa chính Khảo sát địa hình II

17 HTV-00013751
Nguyễn Thị Thùy 
Anh

14/09/1985 001185019684 Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa) Khảo sát Địa hình II

18 HTV-00013209
Phùng Thị Thúy 
Phượng

06/04/1985 240815110 Kỹ sư Xây dựng Địa chính Khảo sát địa hình II

19 HTV-00013761 Nguyễn Văn Hiến 25/12/1990 034090025309

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng 
công trình thủy - Thềm lục 
địa)

Định giá xây dựng III

20 HTV-00013756
Hoàng Đỗ Minh 
Trí

16/04/1989 056089000978 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

II

21 HTV-00013226 Phan Đình Tiên 08/09/1970 079070039566 Kỹ sư Công trình thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

22 HTV-00083205
Hoàng Thị Thu 
Thảo

17/05/1995 037195003213
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

23 HTV-00164190 Lê Thanh Tin 01/01/1995 215332821
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 03/2023

(Kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-VECAS ngày 17 tháng 03 năm2023)

Kỹ sư Xây dựng Công trình 
Biển – Dầu khí
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